
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   SỞ CÔNG THƯƠNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                            

Số:         /SCT-QLCN           Hải Phòng, ngày     tháng 7 năm 2026 
V/v hướng dẫn các tài liệu gửi thẩm 

định đề án khuyến công theo Quyết 

định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 

01/7/2026 của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành thành phố; 

 - UBND các xã và đặc khu; 

 - Liên minh Hợp tác xã thành phố; 

 - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 

 - Các Hiệp hội/hội/tổ chức dịch vụ khuyến công: Làng nghề Hải 

Phòng, Cơ khí Hải Phòng, Hiệp hội hỗ trợ phát triển công nghiệp, 

các tổ chức dịch vụ hoạt động khuyến công, Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa thành phố Hải Phòng. 

 

Ngày 01/7/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết 

định số 53/2026/QĐ-UBND Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án 

khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

53/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy 

trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản 

lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng, trong đó quy định: "Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn cụ 

thể Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các đơn vị thực 

hiện đề án về các tài liệu gửi thẩm định". Để bảo đảm việc thẩm định đề án 

khuyến công địa phương được thực hiện thống nhất, đúng quy định, Sở Công 

Thương hướng dẫn thành phần tài liệu gửi kèm hồ sơ đề nghị thẩm định đối với 

từng loại đề án theo Phụ lục kèm theo Công văn này. 

Đề nghị các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, đặc khu; các cơ quan, đơn 

vị và tổ chức có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công 

văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

phản ánh về Sở Công Thương (qua chuyên viên Nguyễn Thị Hương, phòng Quản 
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lý Công nghiệp, số điện thoại: 0936.048.558) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - UBND TP (để b/c); 

 - GĐ Sở; các PGĐ Sở; 

 - Cổng TTĐT Sở Công Thương; 

 - Lưu: VT, QLCN. 

 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

         Phạm Tuấn Hải 
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DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐỀ ÁN 

KHUYẾN CÔNG  

(Kèm theo Công văn số      /SCT-QLCN  ngày      /7/2026 của Sở Công Thương) 

 

TT Loại đề án Tài liệu kèm theo 

1 Đào tạo nghề, truyền 

nghề ngắn hạn để tạo việc 

làm và nâng cao tay nghề 

cho người lao động  

- Chương trình đào tạo theo mẫu quy định tại 

Mẫu số 01 của Công văn này. Giáo trình 

hoặc tài liệu đào tạo nghề. 

- Danh sách trích ngang và hồ sơ năng lực về 

nghiệp vụ của giảng viên hoặc báo cáo viên 

- Danh sách học viên 

2 Tổ chức hội nghị, hội 

thảo, đào tạo, tập huấn và 

diễn đàn; tổ chức các lớp 

đào tạo, tập huấn nâng 

cao năng lực quản lý, 

năng lực áp dụng sản xuất 

sạch hơn trong công 

nghiệp, bồi dưỡng nghiệp 

vụ chuyên môn cho giảng 

viên và cán bộ khuyến 

công; tổ chức các khóa 

đào tạo khởi sự, quản trị 

doanh nghiệp 

- Danh sách đại biểu hoặc học viên 

- Danh sách trích ngang và hồ sơ năng lực về 

nghiệp vụ của giảng viên hoặc báo cáo viên 

 

3 Tổ chức tham quan học 

tập kinh nghiệm, khảo sát, 

hội chợ triển lãm ở nước 

ngoài 

- Danh sách các thành viên. 

- Báo giá hoặc tài liệu xác định giá theo quy 

định của pháp luật. 

4 Tổ chức trao đổi, học tập 

kinh nghiệm về công tác 

khuyến công, khuyến 

khích phát triển công 

nghiệp, quản lý cụm công 

nghiệp, sản xuất sạch hơn 

với các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thông qua hội 

nghị, hội thảo, diễn đàn 

tại thành phố Hải Phòng 

- Danh sách các thành viên 

- Chương trình hội nghị, hội thảo, diễn đàn. 
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TT Loại đề án Tài liệu kèm theo 

5 Tham quan, khảo sát học 

tập kinh nghiệm trong 

nước: Các đơn vị hành 

chính, sự nghiệp; các tổ 

chức hoạt động liên quan 

đến phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề 

- Danh sách thành viên 

- Báo giá hoặc tài liệu xác định giá theo quy 

định pháp luật. 

6 Xây dựng mô hình trình 

diễn kỹ thuật phổ biến 

công nghệ mới, sản xuất 

sản phẩm mới; Hỗ trợ 

ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiến, chuyển giao 

công nghệ, tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất 

công nghiệp-tiểu thủ công 

nghiệp; Hỗ trợ mô hình 

đối với các cơ sở sản xuất 

đang hoạt động có hiệu 

quả cần phổ biến nhân 

rộng; Hỗ trợ xây dựng mô 

hình thí điểm về áp dụng 

sản xuất sạch hơn trong 

công nghiệp. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án đầu tư của 

cơ sở công nghiệp nông thôn (Sau đây viết 

tắt là CNNT) (phương án đầu tư yêu cầu nêu 

rõ mục tiêu, quy mô đầu tư,  công suất sản 

phẩm đầu ra, sơ đồ quy trình công nghệ, 

danh mục máy móc thiết bị sử dụng, tổng 

vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn…), quyết định 

đầu tư của chủ đầu tư. 

- Hồ sơ môi trường theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường; Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy, Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp 

đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi; báo 

cáo tài chính năm gần nhất, bảng cân đối tài 

khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, bản thuyết minh báo cáo tài chính 

(đối với doanh nghiệp); bảng cân đối tài 

khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, bản thuyết minh báo cáo tài chính 

(đối với hợp tác xã); Bản tự báo cáo tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các 

giấy tờ chứng minh có nguồn tài chính của 

đơn vị để thực hiện đề án (đối với hộ kinh 

doanh cá thể); Chứng thư thẩm định giá máy 

móc thiết bị đề nghị hỗ trợ; giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc 

bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo 

quy định (đối với các cơ sở sản xuất chế biến 

thực phẩm). 
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TT Loại đề án Tài liệu kèm theo 

7 Hỗ trợ tổ chức và tham 

gia hội chợ, triển lãm 

hàng công nghiệp-tiểu thủ 

công nghiệp, làng nghề 

trong nước 

- Báo giá theo từng hạng mục công việc. 

- Danh sách cụ thể các CNNT tham gia hội 

chợ, triển lãm. 

- Danh mục sản phẩm tham gia hội chợ, triển 

lãm. 

- Biên bản xác nhận gian hàng giữa đơn vị 

thực hiện đề án với các cơ sở CNNT. 

- Số lượng gian hàng của từng cơ sở CNNT. 

8 Xây dựng và đăng ký 

thương hiệu đối với sản 

phẩm công nghiệp nông 

thôn; hỗ trợ thuê tư vấn, 

trợ giúp các cơ sở công 

nghiệp nông thôn. 

 - Danh sách sản phẩm CNNT của cơ sở đề 

nghị xây dựng đăng ký thương hiệu; Danh 

sách cơ sở CNNT có nhu cầu thuê tư vấn 

trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư, 

marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế 

toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng 

gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới… 

- Phiếu báo giá hoặc Hợp đồng với đơn vị  tư 

vấn về trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông 

thôn (dự kiến 02-03 đơn vị làm cơ sở lựa 

chọn) đối với đơn vị thực hiện đề án là các tổ 

chức dịch vụ khuyến công không trực tiếp 

thực hiện. 

 - Báo cáo tài chính năm gần nhất, bảng cân 

đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, bản thuyết minh báo cáo tài 

chính (đối với doanh nghiệp); bảng cân đối 

tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, bản thuyết minh báo cáo tài chính 

năm gần nhất (đối với các hợp tác xã); Bản 

tự báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm gần nhất (đối với hộ kinh doanh 

cá thể). 

9 Hỗ trợ xây dựng các 

chương trình truyền hình, 

truyền thanh; xuất bản 

bản tin, ấn phẩm; xây 

dựng dữ liệu, trang thông 

tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp 

và các hình thức thông tin 

đại chúng khác về phát 

- Báo giá các nội dung, chương trình. 
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TT Loại đề án Tài liệu kèm theo 

triển công thương 

10 Hỗ trợ thành lập các hiệp 

hội, hội ngành nghề công 

nghiệp, tiểu thủ công  

- Công văn đồng ý cho phép thành lập Hiệp 

hội, Hội ngành nghề của cấp có thẩm quyền   

- Danh sách hội viên của Hiệp hội, Hội 
ngành nghề; Danh sách Ban Vận động thành 
lập Hội.  

- Dự thảo Điều lệ hoạt động của Hiệp hội, 
Hội ngành nghề. 

- Quy chế hoạt động của Hiệp hội, Hội 

ngành nghề. 

11 Hỗ trợ lãi suất vốn vay 

cho các cơ sở công 

nghiệp nông thôn gây ô 

nhiễm môi trường di dời 

vào các khu, cụm công 

nghiệp 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án đầu tư của 

cơ sở công nghiệp nông thôn (phương án đầu 

tư yêu cầu nêu rõ mục tiêu, quy mô đầu tư,  

công suất sản phẩm đầu ra, sơ đồ quy trình 

công nghệ, danh mục máy móc thiết bị sử 

dụng, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn…), 

quyết định đầu tư của chủ đầu tư. 

- Bản sao hợp lệ về Hợp đồng tín dụng (liên 

quan đến nội dung hỗ trợ).  

- Báo cáo tài chính năm gần nhất, bảng cân 

đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, bản thuyết minh báo cáo tài 

chính (đối với doanh nghiệp); bảng cân đối 

tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, bản thuyết minh báo cáo tài chính 

(đối với hợp tác xã); Bản tự báo cáo tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các 

giấy tờ chứng minh có nguồn tài chính của 

đơn vị để thực hiện đề án (đối với hộ kinh 

doanh cá thể). 

12 Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp  

hệ thống xử lý môi trường 

tại cơ sở công nghiệp 

nông thôn 

Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật, quyết định đầu tư của chủ 

đầu tư (đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã) 

hoặc phương án đầu tư (đối với hộ kinh 

doanh cá thể).  

13 Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp  

hệ thống xử lý môi trường 

- Văn bản của chủ đầu tư đề nghị hỗ trợ đầu 

tư  sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô 
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TT Loại đề án Tài liệu kèm theo 

tại các cụm công nghiệp nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp (có 

cam kết vốn đối ứng thực hiện). 

 - Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường/Giấy phép môi trường theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công 

nghiệp đến thời điểm xây dựng kế hoạch hỗ 

trợ theo Mẫu số 02 của Công văn này. 

- Bản sao chứng thực theo quy định của pháp 

luật hoặc bản sao điện tử hợp lệ Quyết định 

thành lập cụm công nghiệp, Quyết định phê 

duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng cụm công nghiệp. 

 - Báo cáo tài chính năm gần nhất, bảng cân 

đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, bản thuyết minh báo cáo tài 

chính (đối với doanh nghiệp); bảng cân đối 

tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, bản thuyết minh báo cáo tài chính 

(đối với hợp tác xã). 

14 Hỗ trợ lập quy hoạch chi 

tiết cụm công nghiệp 

- Văn bản của chủ đầu tư đề nghị hỗ trợ lập 

quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, trong đó 

có cam kết về vốn đối ứng để thực hiện. 

- Bản sao chứng thực theo quy định của pháp 

luật hoặc bản sao điện tử hợp lệ quyết định 

thành lập cụm công nghiệp. 

- Bản sao chứng thực theo quy định của pháp 

luật hoặc bản sao điện tử hợp lệ quyết định 

phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi 

tiết cụm công nghiệp của cấp có thẩm quyền 

(trường hợp quyết định của doanh nghiệp, 

phải kèm theo văn bản thẩm tra của đơn vị 

có chức năng). 

- Hợp đồng tư vấn lập quy hoạch. 

15 Hỗ trợ đầu tư xây dựng 

mới kết cấu hạ tầng cụm 

công nghiệp 

- Văn bản của chủ đầu tư đề nghị hỗ trợ đầu 

tư xây dựng hạng mục công trình (hoặc gói 

thầu) hạ tầng của cụm công nghiệp, trong đó 

có cam kết vốn đối ứng để thực hiện. 
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TT Loại đề án Tài liệu kèm theo 

- Báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công 

nghiệp đến thời điểm xây dựng kế hoạch hỗ 

trợ theo Mẫu số 02 của Công văn này. 

- Bản sao chứng thực theo quy định của pháp 

luật hoặc bản sao điện tử hợp lệ Quyết định 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

thành lập cụm công nghiệp. 

- Bản sao chứng thực theo quy định của pháp 

luật hoặc bản sao điện tử hợp lệ quyết định 

phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công 

nghiệp. 

- Bản sao chứng thực theo quy định của pháp 

luật hoặc bản sao điện tử hợp lệ quyết định 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

cụm công nghiệp.  

- Bản sao chứng thực theo quy định của pháp 

luật hoặc bản sao điện tử hợp lệ quyết định 

phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự 

toán của hạng mục công trình (hoặc gói thầu) 

đề nghị hỗ trợ. 

 

Lưu ý: Tài liệu gửi thẩm định thuộc một số dạng đề án trong trường hợp được 

miễn thực hiện theo quy định của pháp luật sẽ không phải gửi thẩm định (có căn 

cứ minh chứng). 
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Mẫu số 01 

(Kèm theo Công văn số     /SCT-QLCN ngày    /7/2026 của Sở Công Thương) 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ (1) 

1. Tên nghề đào tạo: 

2. Đối tượng đào tạo: 

3. Thời gian đào tạo: 

4. Hình thức đào tạo: 

5. Bằng cấp: (Ghi rõ: sau khi tốt nghiệp học viên được cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề 

hoặc Chứng nhận đào tạo nghề). 

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Về kiến thức:.............................................. 

2. Về kỹ năng:................................................ 

3. Về thái độ:................................................. 

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TT Tên môn học 
Nội dung 

môn học 

Thời lượng môn học (giờ) Ghi chú 

Tổng số Thực hành Lý thuyết Kiểm tra   

                

                

                

  Tổng             

C. YÊU CẦU GIẢNG VIÊN 

1. Dạy lý thuyết:.......giảng viên chính; là ..... (2); Phụ giảng:......người 

2. Dạy thực hành .... giảng viên chính; là ..... (2); Phụ giảng:......người. 

  ........., ngày ..... tháng ..... năm 20..... 

Đơn vị thực hiện đề án 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

 

(1). Khi xây dựng chương trình đào tạo nghề phải đảm bảo các quy định hiện hành về chương 

trình khung cho mỗi môn học hoặc mô-đun; tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo 

viên,... 

(2). Ghi rõ giảng viên chính là thợ giỏi hay nghệ nhân. 
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Mẫu số 02 

(Kèm theo Công văn số     /SCT-QLCN ngày    /7/2026 của Sở Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG 

NGHIỆP HOẶC HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG 

NGHIỆP 

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cụm công nghiệp (CCN): ........................................................................... 

2. Địa điểm: ........................................................................................................... 

3. Diện tích: ........................................................................................................... 

4. Chủ đầu tư :....................................................................................................... 

II. HIỆN TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CCN VÀ THU HÚT ĐẦU 

TƯ VÀO CCN 

1. Hiện trạng đầu tư xây dựng hạ tầng CCN 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Hạng mục 
Giá trị theo dự 

toán được duyệt 

Giá trị đã 

thực hiện 

Nguồn vốn 

đã thực 

hiện 

          

          

  Tổng       

2. Hiện trạng thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vào CCN 

TT 
Tên doanh nghiệp đã được 

cấp phép đầu tư 

Diện tích 

thuê(ha) 

Ghi chú 

(doanh nghiệp đã thực hiện 

đầu tư / chưa thực hiện đầu 

tư) 

        

        

  Tổng     

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠNG MỤC 

(HOẶC GÓI THẦU)/HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CCN CÓ 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG 
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Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT 
Hạng mục 

đầu tư (1) 

Tổng dự 

toán được 

duyệt 

Dự kiến kế hoạch kinh phí đầu tư phân theo năm 

Năm ….(2) Năm …. (2) 
Ghi 

chú (3) Tổng 
KCĐP 

hỗ trợ 

Nguồn 

khác 
Tổng 

KCĐP 

hỗ trợ 

Nguồn 

khác 

A B 1=2+5 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 C 

                    

  Tổng                 

IV. ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ: ............................................................................. 

  

  ....., ngày ........ tháng ...... năm 20.... 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

(1) . Ghi rõ tên hạng mục (hoặc gói thầu) hoặc hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường dự kiến đầu tư. 

(2). Ghi rõ năm dự kiến thực hiện đầu tư; 

(3) . Ghi rõ nguồn kinh phí tại các cột 4,7. 
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